CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận ……)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên : 


NGUYỄN THỊ THANH TÚ
· Sinh ngà y: 
 29 tháng 08  năm 1978                                    Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 
Đại học sư phạm Tiếng Anh
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy Anh văn 1, Anh văn 2 cho hệ cao đẳng chuyên nghiệp và trung cấp chuyên nghiệp
· Chức vụ: 
Giảng Viên  

đơn vị công tác: Khoa Khoa Học Cơ Bản – Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng tp. Hồ Chí Minh
II. NỘI DUNG:
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

    Tiếng Anh ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn trong công việc hang ngày và các ứng dụng khoa học kỹ thuật. Việc nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh trên toàn quốc ngày càng cấp thiết. Do vậy hiện nay rất nhiều trường Đại học và Cao đẳng ở nước ta đã chuyển sang dạy và học Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên. Điều này đòi hỏi các giáo viên Tiếng Anh phải đổi mới phương pháp dạy cho phù hợp với chương trình mới và giúp cho học sinh đạt được kết quả cao trong các kỳ kiểm tra và thi Tốt nghiệp ra trường. Việc quan trọng là làm thế nào để giúp các em có khả năng tự trau dồi kiến thức và ứng dụng trong công việc cũng như giao tiếp. Sau những năm giảng dạy Tiếng Anh tôi nhận thấy việc giúp sinh viên có cái nhìn tích cực và tự nâng cao vốn từ vựng Tiếng Anh là rất quan trọng và là then chốt của sự tự tin sử dụng Tiếng Anh trong thi cử và giao tiếp. Trong khuôn khổ bài viết này tôi xin đề cập đến một số kinh nghiệm  hướng dẫn phương pháp học từ vựng hiệu quả cho sinh viên ngành kỹ thuật

2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

* Tình hình chung khi dạy Từ vựng Tiếng Anh:

2.1 Những yếu tố khách quan:
Đất nước ngày càng phát triển, mở cử hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Hơn bao giờ hết việc dạy và học ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng càng được coi trọng. Và ở Việt Nam để đánh giá năng lực sử dụng Tiếng Anh theo các chuẩn thang điểm IELTS, FCE, TOEFL… Trong đó đối với sinh viên các ngành kỹ thuật thường được đánh giá khả năng Tiếng Anh  theo chuẩn điểm TOIEC. Sinh viên khi tốt nghiệp ra trường tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng tp. Hồ Chí Minh được hướng tới đạt chuẩn là 450. Để đạt được điểm chuẩn này ngoài việc học trên lớp các em phải  mình nổ lực tự học rất nhiều. Tuy nhiên, thực tế giảng dạy và học theo chương trình  tại là quá ít, cụ thể là Anh Văn 1: 45 tiết, Anh văn 2 : 30 tiết, Anh Văn Chuyên ngành: 30 tiết, mỗi tiết là 45 phút. Tổng cộng 3 năm học – 6 học kỳ các em chỉ học Tiếng Anh có 105 tiết.
2.2 Những yếu tố chủ quan:
  Qua nhiều năm giảng dạy tôi nhận thấy trình độ Tiếng Anh của các sinh viên chưa đồng đều, rất yếu trong việc vận dụng Tiếng Anh trong giao tiếp hoặc đọc tài liệu. Có thể được lý giải từ các thực trạng sau:

  + Sinh viên đến từ các vùng sâu, vùng xa, việc học Tiếng Anh ở chương trình phổ thông không đều đặn, không được coi trọng, học cho qua. 
  + Thái độ học tập của sinh viên còn thụ động, chưa hề có thói quen tự học ở nhà, trong các hoạt động tại lớp không tham gia tích cực, không chuẩn bị bài trước ở nhà khi đến lớp và cũng như làm bài tập ở nhà. Các em chỉ mới dừng lại chủ yếu ở việc học ngữ pháp để làm bài tập, chưa có thói quen học từ vựng để vận dụng.
  + Dụng cụ học tập còn hạn chế, hầu hết sinh viên chưa trang bị đầy đủ từ điển hoặc thiết bị nghe nhìn trợ giúp cho việc học Tiếng Anh hiệu quả, ví dụ như giáo trình, sách ngữ pháp, băng đĩa CD, v.v..
Đối với giáo viên đảm nhiệm giảng dạy Tiếng Anh cũng có đôi chút áp lực do thời lượng dạy ít, nhưng khối lượng kiến thức nhiều. Do đó giáo viên phải luôn nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật đổi mới phương pháp giảng dạy, và thông tin. Đặc biệt giáo viên là người truyền lửa, khơi ngợi niềm yêu thích học tập và tự học cho sinh viên, có như vậy thì sinh viên mới có thể chinh phục được điểm đầu ra TOEIC – 450.
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

Tên của bài sang kiến này là :  Kinh nghiệm  hướng dẫn phương pháp học từ vựng hiệu quả cho sinh viên ngành kỹ thuật.
4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

Việc học từ vựng giữ vai trò rất quan trọng trong quá trình học ngoại ngữ. Muốn xây một ngôi nhà vững chắc cần có ít nhất hai yếu tố chính là gạch và vữa. Trong đó khả năng sử dụng ngữ pháp được coi như là vữa còn việc vận dụng từ vựng được coi như là gạch. Gạch không nhiều thì không thể xây nên được một ngôi nhà cao to hoành tráng.  Theo nhận xét của WILKINS (1972), người học ngoại ngữ mà không học ngữ pháp thì khi vận dung, truyền đạt chỉ có thể nêu được rất ít ý tưởng của mình. Nhưng nếu họ không có vốn từ vựng nhất định, họ  không thể diễn tả được đầy đủ ý trong giao tiếp. Ngoài ra, việc học các kỹ năng ngôn ngữ như: nghe, nói, đọc, viết đều lấy từ vựng làm nền tảng. Khởi đầu của học ngoại ngữ là học từ vựng. Thấy được tầm quan trọng này, khi dạy các kỹ năng ngôn ngữ, giáo viên cần áp dụng các phương pháp dạy từ vựng hiệu quả Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến một phương pháp giúp người học tự học  từ vựng hiệu quả.

Việc học từ vựng đều đặn mỗi ngày là rất quan trọng. Theo các nhà khoa học đã nghiên cứu não bộ của con người chỉ còn nhớ khoảng 20% thông tin đã tiếp nhận thông thường sau một tháng. Đối với sinh viên kỹ thuật cũng không tránh khỏi khả năng này. Vì vậy phương pháp học từ vựng và nhớ lâu là rất cần thiết và quan trọng đối với việc học và sử dụng Tiếng Anh. Cũng theo các nhà khoa học nghiên cứu con người bình thường có ba loại trí nhớ, đó là: Trí nhớ tạm thời ( sensory memory), trí nhớ ngắn hạn ( short-term memory), và trí nhớ dài hạn ( long-term memory). Và dĩ nhiên rồi trong học tập ai cũng muốn mình có một khả năng nhớ nhanh và ghi nhớ lâu. Sau đây là các bước giúp người học có ý thức chuyển mục đích ghi nhớ từ ngắn hạn sang ghi nhớ dài hạn:
4.1. Học từ vựng theo chủ đề: khi học các kỹ năng nghe, đọc gặp các từ có liên quan đến cùng chủ đề, sau đó sinh viên tự mình tìm những từ có liên quan. Hoặc người học chọn nhóm từ liên đề tài mình yêu thích ví dụ cách vận hành máy móc, trang thiết bị, giao thong…
4.2. Học từ vựng qua hình ảnh, âm thanh: ví dụ học từ beautiful thì lấy hình ảnh cô gái đẹp, flower – hình ảnh bông hoa. Cách ghi nhớ bằng hình ảnh tạo ảnh hưởng khắc ghi sâu trong tâm trí người học. Âm thanh cũng góp phần phân biệt cách phát âm và tạo hiệu quả cộng hưởng.
4.3 Học từ vựng qua cách dung từ: dùng một quển sổ tay nhỏ để ghi các từ, cụm từ kèm theo phiên âm, các ví dụ là các câu có chứa từ mới đó. Ghi phiên âm để tránh quên cách phát âm. Học từ theo câu hoặc cấu trúc sẽ ghi nhớ có hệ thống.

4.4. Học từ vựng theo gia đình từ ( word family).  Ví dụ khi học từ beautiful (adj) là tính từ, cần biết luôn các từ loại khác của nó ( parts of speech): động từ, tính từ, trạng từ. ví dụ: beautiful (adj), beauty (n), beautify (v), beautifully (adv)
4.5 Học từ vựng gắn liền cùng với các từ có liên quan. Ví dụ: học từ computer nên học thêm cá từ liên quan như: keyboard, mouse, screen, …
4.6.  Học từ vựng qua việc sử dụng từ: dù người học có ghi chép nhiều mà không sử dụng sẽ không thể nhớ được lâu. Bước 1 nghe phát âm chuẩn từ đó, tiếp đến nghe phát âm theo một cách rõ rang, chính xác; kế tiếp đặt câu với từ mới đó rồi đọc lớn nhiều lần đến khi không còn nhìn vào câu vừa đặt mà vẫn nhớ. Tiếp tục làm như vậy với các từ khác có liên quan.

4.7.  Ôn lại từ vựng: Bước này có thể được coi là quan trọng nhất. Nếu đã học từ theo các cách trên mà thiếu ôn luyện lại sau mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng người học cũng se quên hoặc nhớ rất ít. Cách ôn lại có thể là viết ra giấy rồi dán lên tường và đọc to các từ đó. Hoặc áp dụng trong thực tế như lồng ghép các từ trong giao tiếp, đọc các bài text, đoạn văn, đọc truyện. Nghe nhạc xem phim bằng tiếng Anh…
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.
Các bước này được đưa ra sử dụng trong quá trình dạy và học môn Tiếng Anh, khuyến khích các sinh viên áp dụng thường xuyên tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.

6. Thời điểm áp dụng: từ năm học 2015 - 2016
7. Hiệu quả mang lại:

Sinh viên đã dần nhận ra tầm quan trọng của việc học từ vựng nói riêng trong việc học ngoại ngữ và nói chung trong việc vận dụng trong đọc tài liệu và giao tiếp bằng tiếng Anh. Hiệu quả ban đầu: Tỷ lệ sinh viên đạt điểm 5 và trên 5 điểm trong các lần kiểm tra thường xuyên, định kỳ đạt khoảng 50%. 

Kiểm nghiệm: Việc tổ chức dạy học theo tiến trình đã đề xuất đem lại hiệu quả trong việc nâng cao kiến thức và phát triển tư duy cho sinh viên.

Tự nhận xét kết quả kiểm nghiệm: nếu vận dụng và phối hợp các phương pháp hiệu quả khác  trong  kỹ năng ngôn ngữ như nghe nói đọc viết sẽ mang lại kết quả học tập cao

Kết luận:

Trên đây là một số các hướng dẫn nhằm giúp sinh viên có cái nhìn đúng đắn trong việc học từ vựng Tiếng Anh, từ đó giúp các em có các lựa chọn phù hợp nhất cho mình. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả cao cần có thời gian và sự kiên nhẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu. Hy vọng rằng những ý kiến trên của tôi có thể góp phần nâng cao và cải tiến phương pháp và nâng cao vốn từ vựng Tiếng Anh cho sinh viên, các em sẽ tự tin hơn trong giao tiếp và làm bài thi. Rất mong nhận được những ý kiến chia sẽ, đóng góp của các đồng nghiệp. Xin thành thật cám ơn ./.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
· Trường hợp đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố”: Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
·  Trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố” và 06 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
                                                            …………, ngày     tháng     năm 20..


  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
